ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - GDCD LỚP 9 ( Nhóm 7)
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
...................................................................................................................
I. Mục tiêu: 
      1. Kiến thức : 
- Hiểu được hôn nhân là gì.
- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.
- Tác hại của việc kết hôn sớm
- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.
- Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Nêu được nội dung quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.
      2. Kĩ năng : 
- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình.
- Biết thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh.
- Phân biệt được những hành vi việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.
       3. Thái độ: 
- Có ý thức sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của bản thân
- Nghiêm chỉnh chấp hành luật hôn nhân và gia đình.
- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh
- Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động
II. Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm khách quan và tự luận 
II. MA TRẬN:
	Cấp độ



Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng  cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết được những hành vi không vi phạm về hôn nhân; quy định tuổi kết hôn
	Thế nào là hôn nhân?
Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta.
	Trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình; Kết hôn trong những trường hợp nào?
	Tác hại của kết hôn sớm
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
( %)
	2
0. 5
5%
	1/2
2,25
22,5%
	2
0,5
5%
	1/2
0,75
7,5%
	
	
	5
4
40%

	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	Thuế là gì?Quyền tự do KD là gì?
Những hành vi vi phạm về KD
	
	Nêu được nghĩa vụ của CD trong KD
	 
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ( %)
	3
0.75
7,5%
	 
	1
0,25
2,5
	 
	
	
	4
1
10%

	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	 Nhận thức được việc làm trái với quy định trong lao động; hoạt động vi phạm.
	
	 Nêu được ý kiến của mình.
	
	Nêu những hành vi sai phạm trong tình huống
	Đưa ra cách ứng xử của bản thân
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ( %)
	 3
0,75
7,5%
	
	1 
0,25
2,5%
	
	1/2
1,5
15%
	1/2
1,5
15%
	5
4
40%

	4. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	Thế nào là làm việc có năng suất...Biểu hiện
	
	Xác định được ý nghĩa và đưa ra được phương pháp làm việc có năng suất...trong học tập. 
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ( %)
	2
0.5
5%
	
	2
0,5
5% 
	
	1/2
1,5
15%
	
	4,5
2,5
25% 

	Tổng số câu
	10
	1/2
	6
	 1/2
	1/2
	1/2
	18

	Tổng điểm
	2,5
	2,25
	1,5
	0,75 
	1,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ (%)
	25%
	22,5
	15%
	 7,5
	15%
	15%
	100%


 IV. Đề kiểm tra : 
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Câu 1 : Việc làm nào dưới đây trái với quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em?
     A. Không nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
     B . Không lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
     C. Buộc trẻ em bỏ học, ở nhà lao động để kiếm tiền.
     D. Không sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại.
Câu 2: Việc làm nào sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Không kí kết hợp đồng với người lao động.
B. Tự ý đuổi việc người lao động.
C. Người lao động tự ý bỏ việc khi chưa hết thời gian lao động theo hợp đồng.
D. Trả tiền làm thêm ngoài giờ cho người lao động.
Câu 3: Hoạt động nào dưới đây vi phạm quyền lao động của công dân?
A. Mở các lớp dạy nghề 
B. Tự làm kinh tế vườn
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty
D. Buôn bán ma túy, chất cháy, chất nổ.
Câu 4   : Ý kiến nào sau đây thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì.
B. Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình.
C. Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc vừa sức trong gia đình.
D. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy nên không phải tham gia lao động.
Câu 5 : Hành vi  nào sau đây không vi phạm Luật hôn nhân và gia đình?
A. Kết hôn với người đang có vợ hoặc có chồng.
B. Kết hôn trước tuổi quy định của pháp luật.
C. Kết hôn với những người có quan hệ trực hệ trong phạm vi 3 đời.
D. Kết hôn giữa những người cùng giới tính.                                
Câu 6: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 qui định nam, nữ được kết hôn ở độ tuổi nào dưới đây?
1. Nam và nữ  đủ 18 tuổi trở lên 
1. Nam và nữ  đủ 20 tuổi trở lên 
1. Nam 20 tuổi trở lên và nữ 18 tuổi trở lên 
1. Nam đủ từ 20 tuổi trở lên và nữ  đủ từ 18 tuổi trở lên. 
Câu 7: Kết hôn trong trường hợp nào sau đây là đúng pháp luật?
A. Kết hôn do cha mẹ hai bên gia đình quyết định, 
B. Kết hôn do nam nữ tự quyết định và tổ chức đám cưới.
C. Kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Không cần đăng kí kết hôn với cơ quan nhà nước, tự nguyện về sống chung như vợ chồng.
Câu 8 : Trong đời sống gia đình, trách nhiệm của vợ và chồng được  thể hiện qua hành  vi nào sau đây?
A. Việc nhà là của vợ và con gái.
B. Mọi việc trong gia đình do người chồng quyết định.
C. Vợ chồng bình đẳng, có trách nhiệm cùng lao động, chăm sóc, nuôi dạy con cái.
D. Người vợ phải phục tùng mọi thứ do người chồng chỉ định.
Câu 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là
A. sản xuất được nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn.
B. làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng.
C. tạo ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn.
D. sản xuất được nhiều sản phẩm đẹp về hình thức trong thời gian nhất định.
Câu 10: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ
A. gây áp lực cho người lao động
B. làm giảm sức lao động của người lao động
C. làm hao mòn máy móc
D. thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.
Câu 11: Người học sinh để học tập có năng suất, chất lượng, hiệu quả cần phải thể hiện qua phương pháp học tập nào sau đây?
A. Mạnh dạn bày tỏ những boăn khoăn, thắc mắc của bản thân, chia sẻ ý kiến, quan điểm riêng với bạn bè, thầy cô giáo.
B. Học vẹt, học lí thuyết.
C. Chỉ học những điều thầy cô giáo cho ghi vào vở.
D. Không dám phát biểu ý kiến vì sợ sai.
Câu 12: Biểu hiện nào sau đây là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động?
A. Lao động tự giác, đảm bảo kỉ luật, an toàn trong lao động.
B. Làm bừa, làm ẩu.
C. Chạy theo số lượng.
D. Làm hàng giả, hàng nhái.
2.  PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu 1: ( 3đ)  
	Thế nào là vi phạm pháp luật? Có mấy loại vi phạm pháp luật? Cho ví dụ?
Câu 2: (3 đ) 
	Tình huống: Hàng cơm gần nhà Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gánh những thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng.
a. Bà chủ hàng cơm đã có những hành vi sai phạm gì?
b. Nếu là người chứng kiến em sẽ ứng xử như thế nào?
V. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 
  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ) : 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án 
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	D
	A



2. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm ):
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	



1
	
	1. Vi phạm pháp luật:
Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
VD:
2. Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi hạm pháp luật hình sự : là hành vi vi phạm PL gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự.
VD: giết người, cướp của ...
- Vi phạm pháp luật hành chính:  là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm.
VD: Vượt đèn đỏ
- Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi vi phạm pháp luật , xâm hại tới các quan hệ tài sản và các quan hệ pháp luật khác được PL bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp...
VD: Vi phạm bản quyền tác giả
- Vi phạm kỉ luật: là hành vi vi phạm pháp luật , xâm hại tới các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ
VD: Nghỉ làm việc VLD

	
1.0


0,5

0,5

0,5

0,5


	
	
B
	 * Tác hại của kết hôn sớm.
- Đối với bản thân: Sinh con sớm và sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con, cản trở sự tiến bộ của bản thân (mất cơ hội học hành, tham gia hoạt động xã hội...)
- Đối với xã hội: Kinh tế gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, vợ chồng thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con, có thể dẫn đến gia đình bất hòa...
- Đối với XH: Thêm gánh nặng về mọi mặt cho XH (dân số tăng nhanh, gây áp lực về y tế, giáo dục, các dịch vụ khác...)
	

0,25

0,25



0,25

	



2

	a. 
	 Bà chủ hàng cơm có những sai phạm sau:

- Sử dụng trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc

- Bắt trẻ em làm những việc nặng nhọc, quá sức

- Ngược đãi người lao động.
	
0,5

0,5
0,5

	
	b. 

	Nếu là người chứng kiến, em sẽ:
- Tỏ thái độ không đồng tình với việc làm của bà chủ quán
- Góp ý để bà chủ quán biết những vi phạm của bà ta.
- Báo cho người có trách nhiệm biết nếu bà ta không sửa chữa những việc làm sai của mình.
	
0,5
0,5
0,5


 

